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Tiếng lóng thường gặp
Người ta thật sự nói gì – và khi nào không nên nói.

Phản ứng
кру́то ngầu, tuyệt да ла́дно! đùa à!
кла́ссно siêu đỉnh блин trời ạ (nhẹ)
прико́льно vui у́жас kinh khủng
норм ổn (viết tắt của норма́льно) беси́т tức điên
жесть dữ dội всё норм ổn cả
ничего́ себе́ ôi chao забе́й quên đi, đừng để ý

Con người và đời sống xã hội
чува́к anh chàng друг bạn
ребя́та mọi người ро́дичи bố mẹ (tiếng lóng)
тусо́вка buổi tụ tập препо́д giảng viên (từ 
тусова́ться tụ tập ба́бки tiền mặt, tiền

Từ rút gọn thường ngày
униве́р đại học (университе́т) фо́тка ảnh (фотогра́фия)
комп máy tính (компью́тер) моби́льник điện thoại di động
ине́т internet (интерне́т) маршру́тка xe buýt nhỏ (маршру́тное 
те́лек TV (телеви́зор) метро́ luôn ngắn – không bao giờ 

Dùng trong câu
Как оно́?
Thế nào rồi?
Ну что, пойдём?
Vậy, đi nhé?

Дава́й!
Thôi nào! / Hẹn gặp lại!
Э́то реа́льно кру́то.
Hay thật đấy.
Меня́ э́то беси́т.
Bực mình thật.

Tiếng lóng không đi với вы
Mọi thứ trên tờ này chỉ hợp với ты – bạn bè, người cùng trang lứa, chat thân mật. Dùng nó với người 
bạn gọi là вы nghe vừa suồng sã vừa như mỉa mai. Hãy học cách nhận ra những từ này từ lâu trước 
khi bắt đầu dùng chúng – tiếng lóng ở ngôn ngữ nào cũng vậy.
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